
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 13 Từ ngày/From 10/11/2025 đến ngày/To 14/11/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Lâm Thị Thanh Tuyền 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

10/11/2025 

1 SHCN SHCN Tuần 13  

2 Lịch sử 
Bài 9. Cách mạng công nghiệp thời 
cận đại (Tiết 3) 

SGK, bút viết, vở ghi, thiết 
bị số 

3 Lịch sử 
Bài 10. Cách mạng công nghiệp thời 
hiện đại 
(Tiết 1) 

SGK, bút viết, vở ghi, thiết 
bị số 

4  Lịch sử Chuyên đề 2. Bảo tồn và phát huy giá 
trị di sản văn hoá ở việt nam 

SGK, bút viết, vở ghi, thiết 
bị số 

5 GDKT&PL 
Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín dụng 
trong đời sống (tiết 1) Mang sách, vở, máy tính 

6 English (Expat) 

Unit 4 Vocabulary Revision & Skills Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 7 English (Expat) 

8 English (Expat) 

9 Hướng nghiệp Một số kỹ năng thiết yếu cho nghề 
nghiệp (tt) - Kỹ năng giao tiếp  

Thứ Ba 
Tuesday 

11/11/2025 

1 Ngữ Văn Viết: Báo cáo về bài nghiên cứu về 
một vấn đề.  Chuẩn bị: Sách vở, SGK 

2 Địa lý 
Bài 12: Thủy quyển, nước trên lục địa 
(tiết 3) SGK, vở ghi, bút viết 

3 Toán Bài 4. Tích vô hướng của hai vectơ  

4  Toán Luyện tập  

5 Toán Bài 1. Hàm số và đồ thị  

6 English (Expat) 

 
Unit 5: Food Overview & Vocabulary & 
Speaking 1-3 p.58 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 7 English (Expat) 

8 English (Expat) 

9 Ngữ Văn 
Viết: Báo cáo về bài nghiên cứu đến 
một vấn đề Chuẩn bị: Sách vở, SGK 



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
12/11/2025 

1 English 
Khan Grammar: Unit 2 Lesson 2 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

2 English 

3 Ngữ Văn 
Nói - nghe: Trình bày báo cáo nghiên 
cứu về một vấn đề Chuẩn bị: Sách vở, SGK 

4  Ngữ Văn 
Tích trò chơi dân gian: Tri thức đọc - 
hiểu  Chuẩn bị: Sách vở, SGK 

5 Toán Bài 1. Hàm số và đồ thị  

6 Toán Bài 1. Số gần đúng và sai số  

7 Toán Bài 1. Số gần đúng và sai số  

8 Ngữ Văn Xúy Vân giả dại (Trích chèo Kim Nam)  Chuẩn bị: Sách vở, SGK 
 

9 GDKT&PL Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín dụng 
trong đời sống (tiết 2) Mang sách, vở, máy tính 

Thứ Năm 
Thursday 

13/11/2025 

1 Tự học/ Ôn tập Tự học  

2 Địa lý Bài 13: Nước biển và đại dương (tiết 1) SGK, vở ghi, bút viết 

3 Địa lý Chuyên đề lựa chọn SGK Chuyên đề, vở ghi, bút 
viết 

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
- Kỹ thuật đập cầu  
Tổ chức trò chơi vận động. 

 

5 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
- Kỹ thuật đập cầu  
Tổ chức trò chơi vận động. 

 

6 English Unit 4 Grammar Revision & Skills Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 



  

 

 

 

7 English Unit 4 Grammar Revision & Skills 
Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

8 Tin học - CN-KT Định dạng văn bản, đoạn văn bản và 
các phần văn bản 

 

9 Tin học - CN-KT 
Định dạng văn bản, đoạn văn bản và 
các phần văn bản  

Thứ Sáu 
Friday 

14/11/2025 

1 Vật lý 
HCM: Bài 10. Ba định luật Newton về 
chuyển động 
VT: Bài 12. Chuyển động ném 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

2 English 
Review Unit 4 & Quiz 4 (45 mins) Sgk, vở, dụng cụ học tập, 

TBĐT, hoàn thành BTVN 
3 English 

4  GDKT&PL 
Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín dụng 
trong đời sống (tiếp theo) Mang sách, vở, máy tính 

5 Vật lý 
HCM: Bài 10. Ba định luật Newton về 
chuyển động 
VT: Bài 12. Chuyển động ném 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

6 Đại sứ 
SH THEO CLB ĐÃ ĐĂNG KÝ 

 

7 Đại sứ  

8 GDĐP (STEAM PBL) Thực hiện dự án  "Startup: ReTaste 
Việt Nam 4.0"  

9 GDĐP (STEAM PBL) Thực hiện dự án  "Startup: ReTaste 
Việt Nam 4.0"  


